
Ngày thi: 25/04/2010

TT SBD Ngày sinh Nõi sinh Lớp Ðịa ðiểm thi Thời gian thi Ghi chú

1 001 Nguyễn Vãn Ân 10/12/1988 TT-Huế CS2-A76-K82 1-Phùng Hýng 07h00

2 002 Nguyễn Thái Anh 28/03/1989 TT-Huế CS2-A76-K82 1-Phùng Hýng 07h00

3 003 Nguyễn Phýõng Chi 08/06/1983 TT-Huế CS2-A76-K82 1-Phùng Hýng 07h00

4 004 Trần Thị Thảo Chiêu 03/09/1977 TT-Huế CS2-A76-K82 1-Phùng Hýng 07h00

5 005 Ngô Dýỡng 24/03/1955 TT-Huế CS2-A76-K82 1-Phùng Hýng 07h00

6 006 Mai Thị Hằng 01/10/1990 CS2-A76-K82 1-Phùng Hýng 07h00

7 007 Nguyễn Thị Ngọc Hằng 19/12/1985 TT-Huế CS2-A76-K82 1-Phùng Hýng 07h00

8 008 Quách Thị Hiên 08/10/1960 Quảng ủình CS2-A76-K82 1-Phùng Hýng 07h00

9 009 Trýõng Thị Diệu Hiền 04/12/1987 TT-Huế CS2-A76-K82 1-Phùng Hýng 07h00

10 010 Nguyễn Thị Thanh Hoa 30/09/1987 TT-Huế CS2-A76-K82 1-Phùng Hýng 07h00

11 011 Hoàng Thị Hoà 03/04/1959 Hà Nam CS2-A76-K82 1-Phùng Hýng 07h00

12 012 Võ Vãn Hoành 16/04/1990 TT-Huế CS2-A76-K82 1-Phùng Hýng 07h00

13 013 Võ Thị Hýõng 06/09/1989 TT-Huế CS2-A65-K70 1-Phùng Hýng 07h00

14 014 Phan Thị Huyền 06/03/1988 Hà Tĩnh CS2-A76-K82 1-Phùng Hýng 07h00

15 015 Trần ụhí Linh 29/08/1988 Hà Tĩnh CS2-A76-K82 1-Phùng Hýng 07h00

16 016 Trần Thị ủảo Loan 04/11/1993 Lâm Ðồng CS2-A76-K82 1-Phùng Hýng 07h00

17 017 Lê Thị Quỳnh Lýu 07/05/1977 TT-Huế CS2-A76-K82 1-Phùng Hýng 07h00

18 018 Nguyễn Thị Thanh Mai 10/11/1991 CS2-A76-K82 1-Phùng Hýng 07h00

19 019 Ðoàn Trấn Nam 24/07/1993 TT-Huế CS2-A76-K82 1-Phùng Hýng 07h00

20 020 Trần Thị Mịnh Ngân 25/05/1993 TT-Huế CS2-A76-K82 1-Phùng Hýng 07h00

21 021 Trần Thị Thanh Nhàn 14/06/1986 TT-Huế CS2-A76-K82 1-Phùng Hýng 07h00

22 022 Nguyễn Ðình Phong 03/01/1993 CS2-A76-K82 1-Phùng Hýng 07h00

23 023 Nguyễn Thị Diễm Phýõng 19/02/1990 TT-Huế CS2-A67-K73.2 1-Phùng Hýng 07h00

24 024 Nguyễn Thị Hoàng Phýợng 24/10/1988 TT-Huế CS2-A76-K82 1-Phùng Hýng 07h00

25 025 Nguyễn Vãn Quý CS2-A76-K82 1-Phùng Hýng 07h00

26 026 Lê Hà Minh Sõn 14/07/1972 TT-Huế CS2-A76-K82 1-Phùng Hýng 07h00

27 027 Ngô Hồng Thái 12/06/1993 TT-Huế CS2-A76-K82 1-Phùng Hýng 07h00

28 028 Trần Thị Minh Thoại 09/04/1961 TT-Huế CS2-A76-K82 1-Phùng Hýng 07h00

29 029 Nguyễn Vãn Thu 06/06/1981 Nghệ ển CS2-A76-K82 1-Phùng Hýng 07h00

30 030 Lê Minh Trí 02/05/1989 TT-Huế CS2-A76-K82 1-Phùng Hýng 07h00

31 031 Hà Thị Tuý 01/02/1961 TT-Huế CS2-A76-K82 1-Phùng Hýng 07h00

32 032 Võ Phýớc Thuỵ Vũ 26/05/1993 TT-Huế CS2-A76-K82 1-Phùng Hýng 07h00

33 033 Tạ Thị Tâm Ý 01/01/1984 TT-Huế CS2-A76-K82 1-Phùng Hýng 07h00
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34 034 Nguyễn Tú Anh 30/03/1988 TT - Huế CS1-A74-K61 1-Phùng Hýng 07h00

35 035 Mai Xuân Bang 02/03/1990 Nghệ ển CS1-A76-K62 1-Phùng Hýng 07h00

36 036 Nguyễn Thị Chi 20/11/1983 TT - Huế CS1-A76-K62 1-Phùng Hýng 07h00

37 037 Nguyễn Thị Hồng Diệp 19/02/1990 TT - Huế CS1-A76-K63 1-Phùng Hýng 07h00

38 038 Nguyễn Thị Phýõng Giàu 10/06/1989 TT - Huế CS1-A76-K63 1-Phùng Hýng 07h00

39 039 Nguyễn Thu Hà 16/10/1989 TT - Huế CS1-A76-K63 1-Phùng Hýng 07h00

40 040 Vãn Thị Hằng 08/07/1990 TT - Huế CS1-A74-K61 1-Phùng Hýng 07h00

41 041 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 24/04/1984 TT - Huế CS1-A74-K61 1-Phùng Hýng 08h30

42 042 Ðinh Thị Hảo 13/11/1986 Hoà ủình CS1-A76-K63 1-Phùng Hýng 08h30

43 044 Lê Quang Hiếu 01/11/1989 TT - Huế CS1-A76-K63 1-Phùng Hýng 08h30

44 045 Nguyễn Thành Hýng 15/03/1990 TT - Huế CS1-A76-K63 1-Phùng Hýng 08h30

45 046 Phạm Thị Huyền 16/08/1989 Hà Nội CS1-A74-K61 1-Phùng Hýng 08h30

46 047 Trần Thị Huyền 16/09/1987 TT - Huế CS1-A76-K62 1-Phùng Hýng 08h30

47 048 Nguyễn Thị Nhật Linh 17/12/1989 TT - Huế CS1-A74-K61 1-Phùng Hýng 08h30

48 049 Thái Vãn Lợi 28/07/1988 Hà Tĩnh CS1-A76-K62 1-Phùng Hýng 08h30

49 050 Lâm Long 16/09/1988 TT - Huế CS1-A74-K61 1-Phùng Hýng 08h30

50 051 Lê Thị Thiên Long 01/07/1988 TT - Huế CS1-A74-K61 1-Phùng Hýng 08h30

51 052 Nguyễn Thị Khánh Ly 27/01/1989 Quảng Trị CS1-A74-K61 1-Phùng Hýng 08h30

52 053 Nguyễn Thị Diệu Minh 06/09/1988 TT - Huế CS1-A76-K62 1-Phùng Hýng 08h30

53 054 Trần Thị Hà My 11/11/1989 TT - Huế CS1-A76-K63 1-Phùng Hýng 08h30

54 055 Lê Thị Thu Nga 17/03/1988 TT - Huế CS1-A76-K63 1-Phùng Hýng 08h30

55 056 Nguyễn Thị Hằng Nga 15/07/1990 Hà Tĩnh CS1-A76-K62 1-Phùng Hýng 08h30

56 057 Tôn Ái Nhân 17/12/1987 TT - Huế CS1-A76-K62 1-Phùng Hýng 08h30

57 058 Trần Thị Quỳnh Nhý 08/01/1988 Quảng Trị CS1-A74-K61 1-Phùng Hýng 08h30

58 059 Phạm Thị Ny 10/09/1990 TT - Huế CS1-A76-K62 1-Phùng Hýng 08h30

59 060 Nguyễn Thị Oanh 20/03/1989 Quảng Nam CS1-A74-K61 1-Phùng Hýng 08h30

60 061 Nguyễn Thị Thanh Phú 21/03/1978 TT - Huế CS1-A74-K61 1-Phùng Hýng 08h30

61 062 Ðoàn Thị Diệu Sýõng 26/04/1989 TT - Huế CS1-A74-K61 1-Phùng Hýng 08h30

62 063 Nguyễn Thị Phýõng Thắm 17/07/1987 Hà Tĩnh CS1-A76-K63 1-Phùng Hýng 08h30

63 064 Nguyễn Thị Nhý Thảo 21/11/1987 TT - Huế CS1-A76-K62 1-Phùng Hýng 08h30

64 065 Hoàng Thị Thạo 08/09/1988 Quảng ủình CS1-A74-K61 1-Phùng Hýng 08h30

65 066 Tống Thị ểnh Thi 10/04/1989 TT - Huế CS1-A76-K63 1-Phùng Hýng 08h30

66 067 Lê Thị Nguyên Thý 16/07/1988 TT - Huế CS1-A76-K62 1-Phùng Hýng 08h30

67 068 Trần Thị Ngọc Thuỷ 26/08/1991 TT - Huế CS1-A76-K62 1-Phùng Hýng 08h30

68 069 Nguyễn Thị Thuyền 15/07/1990 TT - Huế CS1-A74-K61 1-Phùng Hýng 08h30

69 070 Trýõng Thị Thuỷ Tiên 01/11/1989 TT - Huế CS1-A74-K61 1-Phùng Hýng 08h30

70 071 Phan Thị Tiến 10/10/1985 TT - Huế CS1-A76-K62 1-Phùng Hýng 08h30

71 072 Trần ểnh Tiến 16/08/1978 TT - Huế CS1-A74-K61 1-Phùng Hýng 08h30
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72 073 Trần Ðình Hiếu 22/06/1988 TT - Huế CS1-A76-K62 1-Phùng Hýng 08h30

73 074 Dýõng Trúc Tiên 01/01/1989 Ðà Nẵng CS1-A74-K61 1-Phùng Hýng 08h30

74 075 Trýõng Thị Thu Trâm 05/03/1990 TT - Huế CS1-A76-K62 1-Phùng Hýng 08h30

75 076 Trần Phýớc Kim Trúc 05/08/1990 TT - Huế CS1-A74-K61 1-Phùng Hýng 08h30

76 077 Nguyễn Ngọc Trung 20/05/1990 TT - Huế CS1-A76-K63 1-Phùng Hýng 08h30

77 078 Nguyễn Thị Minh Tú 15/03/1990 TT - Huế CS1-A76-K62 1-Phùng Hýng 08h30

78 079 Nguyễn Minh Tuấn 20/08/1990 TT - Huế CS1-A76-K63 1-Phùng Hýng 08h30

79 080 Trýõng Thị Khánh Uyên 14/06/1989 TT - Huế CS1-A76-K63 1-Phùng Hýng 08h30

Tổng số học viên ðãng ký dự thi: 79

Ghi chú:  Thí sinh dự thi có mặt tại ðịa ðiểm thi làm thủ tục dự thi trýớc ớỤ phútấ

Nguyễn Thị Hoài Nhi

Huế, ngày 12 tháng 04 nãm 2010

GIÁO VỤ
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